ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
HỌC SINH DỰ TUYỂN LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO

NĂM HỌC 2019- 2020

I. Môn Toán (10 điểm)

A. Phần trắc nghiệm (7đ: Mỗi phương án đúng được 0,5đ)

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng hoặc điền kết quả vào chỗ chấm cho mỗi câu sau:

Câu 1: Phân số [image: image2.png]


được viết dưới dạng số thập phân là :

A. 0,27


B. 0,027

C: 2,7

Câu 2: Số bé nhất trong các số :1[image: image4.png]


; 0,5; [image: image6.png]


là :

A: 1[image: image8.png]




B: 0,5


C: [image: image10.png]



Câu 3: Cho biểu thức [image: image12.png]1
Ix

e

2x3 " 3x. 2020




Giá trị của biểu thức trên là :…………………………………………………………….

Câu 4: Bán kính hình tròn A gấp 2 lần bán kính hình tròn B. Hỏi diện tích hình tròn A gấp mấy lần diện tích hình tròn B?

A. 2 lần 
B. 4 lần



C. 8 lần

Câu 5: Chữ số 6 trong số 2019,067 có giá trị là :

A. [image: image14.png]



B.6




C.[image: image16.png]



Câu 6 : Cho tích sau: 3x13 x 23 x 33…x 2003 x 2013

Chữ số tận cùng của tích trên là :

A. 1
B.3




C.9

Câu 7: Trong một hộp có 3 viên bi vàng, 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Không nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên để chắc chắn rằng trong đó có 2 viên bi xanh
A. 9




B. 10




C. 11

Câu 8. Năm nay bố 38 tuổi, con 11 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 2 lần tuổi con ?

A. 14 năm



B. 16 năm



C. 27 năm

Câu 9. Một hình lập phương có thể tích là 125cm3. Hiệu giữa diện tích toàn phần và diện tích xung quanh của hình lập phương đó là :

A. 36




B. 100 cm2



C. 125 cm2



Câu 10: giá trị của biểu thức : 17,25 + 0,75 : 0,5 là
A. 36




B. 17,4



C. 18,75

Câu 11 : Cho quãng đường AB dài 170km, một ô tô đi với vận tốc 42,5 km/ giờ. Thời gian để ô tô đó đi hết quãng đường AB là ………………..giờ

Câu 12: Một số chia hết cho 7 thì dư 5. Để phép chia không dư và thương tăng 2 đơn vị thì phải thêm vào số đó bao nhiêu đơn vị?

A. 9




B. 2




C. 5

Câu 13 : giữa hai số 0,24 và  [image: image18.png]




 có bao nhiêu số tự nhiên?

A. 2
B. 3




C. 4 

Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm dưới đây:

2020 cm2 = ……………………..m2




B. Phần tự luận (3,0 điểm)

Trung bình cộng số gạo của ba bao là 36kg. Số gạo ở bao thứ nhất bằng [image: image20.png]


tổng số gạo của cả bao bao.
a. Tính số gạp của bao thứ nhất

b. Nếu chuyển 10% số gạo của bao thứ hai sang bao thứ ba thì hai bao này có số gạo bằng nhau. Tính số gạo của bao thứ hai.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
II. Môn Tiếng Việt (10 điểm)

A. Phần  trắc nghiệm (7đ) : Mỗi phương án trả lời đúng được 0,5 đ

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng hoặc điền nội dung trả lời vào chỗ chấm cho mỗi câu sau:

Câu 1: Trong các dòng sau, dòng nào gồm các từ viết đúng chính tả?

A: chí thức, chú trọng, giãi bày, nặng nề

B: trân trọng, lắng đọng, đùa giỡn, ý chí

C: chán chường, sấm xét, chín nục, day dứt

Câu 2: Trong hai câu sau: “ Hoa đang học. Em gái Hoa cũng vậy”

Đại từ có tác dụng :
A. Dùng để thay thế cho động từ

B. Dùng để thay thế cho danh từ

C. Dùng để thay thế cho tính từ

Câu 3: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

A.kì cọ, nhễ nhại, nhỏ nhẹ, nhút nhát, lóng lánh

B. cong queo, cuống quýt, êm ái, mềm mại, mảnh mai

C. non nớt, nườm nượp, ăn uống, tập tành, vui vẻ
Câu 4: Điền cặp từ trái thích hợp vào chỗ chấm trong câu tục ngữ sau:
“Gần mực thì …………………………., gần đèn thì…………………….”

Câu 5: Câu nào dưới đây dùng dấu phẩy chưa đúng?

A. Hoa huệ hoa lan, toả hương thơm ngát.

B. Mùa thu, tiết trời mát mẻ

C. Từng đàn kiến đen, kiến vàng hành quân đầy đường
Câu 6 : Trong câu ghép “Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm”. có các quan hệ từ là :

A. Bởi, nên
B. bởi, và, nên

C. bởi, và, có, nên

Câu 7 : “Hoa không thơm, cành không thẳng, lá không to, cây cơm nguội khiêm nhường. Nhưng hơn nhiều loài cây khác, nó có sức sống bền lâu và có khả năng vượt bậc về sức chịu đựng. Nó là loài cây kiên nhẫn”

Các câu trong đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng :………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Dòng nào dưới đây gồm những từ đồng nghĩa với nhau?

A. Rộn ràng, phơi phới, náo nức, rạo rực

B. Li ti, bé xíu, nhỏ tí, hẹp hòi

C. Lóng lánh, long lanh, lúng liếng, lấp lánh

Câu 9: Từ “mỏng”trong câu vănnào dưới đây mang nghĩ chuyển ?

A. Quyển sách này rất mỏng
B. Hùng mặc chiếc áo mỏng nên cậu ta bị rét

C. Lực lượng quân ta còn mỏng nên chưa thể tấn công giặc ngay được

Câu 10: Câu nào chứa từ được gạch chân là từ đồng âm?

A. Bức tượng đồng này có giá hàng trăm triệu đồng.

B. Bãi ngô xanh biếc, luống khoai xanh rờn.
C. Tôi dừng chân ở chân núi để nghỉ.

Câu 11: Dòng nào dưới đây là câu ghép ?

A. Từ chiếc tổ nhỏ, lót rơm êm như đệm, đôi chim non xinh xắn bay ra

B. Đồng ruộng, xóm làng, dòng sông và những đỉnh núi ướt sũng nước ngập trong nắng.

C. Nhà tôi ở một làng ven sông, tuổi thơ tôi đã gắn với cái bến nước của làng.

Câu 12: Trong câu “ Mùi thơm đặc biệt của sầu riêng đã quyến rũ khách du lịch bốn phương”, từ “quyến rũ” là :

A. Danh từ 
B. Động từ


C. Tính từ

Câu 13 : Chủ ngữ trong câu “giữa trời khuya tĩnh mịch, vầng trăng vằng vặc trên sông, thiết tha, dịu dàng giọn hò xứ Huế” là :………………………………………………………………..………….

……………………………………………………………………………………………….

Câu 14 : Câu văn nào dưới đây có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh ?
A. Mùa xuân tới, gieo vui vào lòng chúng tôi.

B. Trời nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày còn vương lại.
C. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên.

B. Phần tự luận (3đ)

Cánh cổng trường Trung học cơ sở sắp mở ra với biết bao ước mơ và hy vọng nhưng hình ảnh trường Tiểu học thân thương vẫn in đậm trong tim em cùng bao hồi ức đẹp.

Hãy viết đoạn văn tả ngôi trường ấy vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

